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PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	33 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Chuyên viên phụ trách
	7.5 ngày

	Bước 4
	Ký duyệt văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	0.25 ngày

	Bước 5
	Các đơn vị được xin ý kiến: Tham gia ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của Sở GD&ĐT
	Các đơn vị có liên quan theo quy định
	5 ngày

	Bước 6
	Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn tất hồ sơ báo cáo thẩm định, gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
	Chuyên viên phụ trách
	3 ngày

	Bước 7
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	0.25 ngày

	Bước 8
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	10 ngày

	Bước 9
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, Quyết định cho phép thành lập
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 10
	Trả kết quả
	Công chức MC
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	33 ngày





2. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	32 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho địa phương đề nghị (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định (thành viên theo quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể); trên cơ sở đó tổng hợp, lập dự thảo tờ trình UBND Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (nếu đảm bảo các quy định hiện hành) hoặc văn bản không công nhận (nếu không đáp ứng quy định hiện hành).
	Chuyên viên phụ trách
	19.5 ngày

	Bước 4
	Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	0.5 ngày

	Bước 5
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc không công nhận và trả kết quả cho Sở GD&ĐT
	Chủ tịch UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước 6
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	32 ngày




3. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	120 ngày

	Bước 1
	Gửi hồ sơ tới phòng GD&ĐT
	Trường mầm non
	Không quy định

	Bước 2
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Không quy định

	Bước 3
	Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ngay trong ngày tiếp nhận
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 4
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài; thông tin cho phòng GD&ĐT (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT) biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 5
	Thông tin cho phòng GD&ĐT kết quả kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận thì chuyển tới bước tiếp theo, cần hoàn thiện hoặc không được chấp nhận chuyển về Bước 1
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 6
	Trình Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau:
- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.
- Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non.
- Khảo sát chính thức tại trường mầm non.
- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	90 ngày

	Bước 6.1
	Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi.
	Đoàn đánh giá ngoài
	

	Bước 6.2
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường mầm non có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.
	Trường Mầm non
	10 ngày

	Bước 6.3
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường mầm non, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. 
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.4
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường mầm non.
Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.5
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường mầm non.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 7
	Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình gửi Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 8
	Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 9
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận và chuyển kết quả cho Sở GD&ĐT
	Chủ tịch UBND tỉnh
	20 ngày

	Bước 10
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	120 ngày





4. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	120 ngày

	Bước 1
	Gửi hồ sơ tới phòng GD&ĐT
	Trường Tiểu học
	Không quy định

	Bước 2
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường Tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường Tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường Tiểu học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Không quy định

	Bước 3
	Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ngay trong ngày tiếp nhận
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 4
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài; thông tin cho phòng GD&ĐT (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT) biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 5
	Thông tin cho phòng GD&ĐT kết quả kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận thì chuyển tới bước tiếp theo, cần hoàn thiện hoặc không được chấp nhận chuyển về Bước 1
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 6
	Trình Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau:
- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.
- Khảo sát sơ bộ tại trường Tiểu học.
- Khảo sát chính thức tại trường Tiểu học.
- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Lấy ý kiến phản hồi của trường Tiểu học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	90 ngày

	Bước 6.1
	Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường Tiểu học để lấy ý kiến phản hồi.
	Đoàn đánh giá ngoài
	

	Bước 6.2
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường Tiểu học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.
	Trường Tiểu học
	10 ngày

	Bước 6.3
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường Tiểu học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường Tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. 
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.4
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường Tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường Tiểu học.
Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường Tiểu học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.5
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường Tiểu học.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 7
	Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình gửi Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 8
	Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 9
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc không công nhận và trả kết quả cho Sở GD&ĐT
	Chủ tịch UBND tỉnh
	20 ngày

	Bước 10
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	120 ngày





5. Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	120 ngày

	Bước 1
	Gửi hồ sơ tới phòng GD&ĐT 
(Các trường trung học trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện từ Bước 3)
	Trường Trung học
	Không quy định

	Bước 2
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường Trung học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường Trung học biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường Trung học đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Không quy định

	Bước 3
	Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ngay trong ngày tiếp nhận
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 4
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài; thông tin cho phòng GD&ĐT hoặc các trường trung học trực thuộc Sở GD&ĐT (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT) biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 5
	Thông tin cho phòng GD&ĐT hoặc trường trung học trực thuộc Sở GD&ĐT kết quả kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận thì chuyển tới bước tiếp theo, cần hoàn thiện hoặc không được chấp nhận chuyển về Bước 1
	Công chức một cửa, Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 6
	Trình Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường trung học trực thuộc Sở GD&ĐT (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau:
- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.
- Khảo sát sơ bộ tại trường trung học.
- Khảo sát chính thức tại trường trung học.
- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	90 ngày

	Bước 6.1
	Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi.
	Đoàn đánh giá ngoài
	

	Bước 6.2
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.
	Trường trung học
	10 ngày

	Bước 6.3
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường trung học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. 
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.4
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường trung học.
Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 6.5
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường trung học.
	Đoàn đánh giá ngoài
	10 ngày

	Bước 7
	Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình gửi Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	03 ngày

	Bước 8
	Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 9
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc không công nhận và trả kết quả cho Sở GD&ĐT
	Chủ tịch UBND tỉnh
	20 ngày

	Bước 10
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	120 ngày





6. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	22 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	7.5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	0.5 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định và trả kết quả cho Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	22 ngày




7. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	15 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4  ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	6 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	15 ngày





8. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	20 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4  ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	10 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	20 ngày





9. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	15 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	6 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	15 ngày





10. Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	15 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	15 ngày





11. Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	15 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	5 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục theo quy định
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	15 ngày





12. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	18 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	18 ngày





13. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	18 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	18 ngày





14. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	18 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	18 ngày





15. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	11 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	3 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (trường hợp không đồng ý thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do), kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	11 ngày




16. Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	11 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	3 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (trường hợp không đồng ý thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do), kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	11 ngày




17. Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	30 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/2 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	17 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (trường hợp không đồng ý thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do), kết quả về Sở GD&ĐT
	Chủ tịch UBND tỉnh
	10 ngày

	Bước 6
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/2 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	30 ngày





18. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	20 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	10 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	20 ngày




19. Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	11 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1/4 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	4 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1/4 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	3 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (trường hợp không đồng ý thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do), kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	1/4 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	11 ngày




20. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	18 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	18 ngày




21. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	18 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	1 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	3 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	18 ngày




22. Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
	Thứ tự các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

	
	Tổng thời hạn giải quyết
	
	22 ngày

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Bước 2
	Phân công xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng chuyên môn
	1 ngày

	Bước 3
	Tham mưu thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng theo quy định... trong thời gian 05 ngày (tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ) phải tham mưu bằng văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (qua bộ phận một cửa);
+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu văn bản từ chối giải quyết trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, tiếp tục thẩm định, làm văn bản tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở GD&ĐT lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
	Chuyên viên phụ trách
	7.5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt kết quả xử lý, ký hồ sơ chuyển Sở Nội vụ
	Lãnh đạo Sở GD&ĐT
	0.5 ngày

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	7 ngày

	Bước 6
	Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	5 ngày

	Bước 7
	Trả kết quả
	Công chức một cửa
	0.5 ngày

	Tổng thời hạn giải quyết
	22 ngày





